
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

89 Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 4, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon 
Tum, Việt Nam

15/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANH MĂNG ĐEN

6101294928

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại cây giống dược liệu làm thuốc; Bán 
buôn dược liệu tươi sống ; Bán buôn nông sản các loại

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, củ, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn 
trà; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thành phẩm thuốc y học cổ truyền. Bán 
buôn dược phẩm

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu làm thuốc nam; Bán buôn tinh 
dầu, hương liệu làm tinh dầu

4669

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

9. Trồng cây mía 0114

10. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANH 
MĂNG ĐEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XANH MANG DEN TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XANH MANG DEN TRADING SERVICE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 503 7777
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 16/09/2023 đến ngày 16/10/2023vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



12. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm. Trồng cây 
gia vị hàng năm

0119

13. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: Trồng nho; Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới; Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác; Trồng 
táo, mận và các loại quả có hạt như táo; Trồng nhãn, vải, chôm 
chôm; Trồng cây ăn quả khác

0121

14. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

15. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Hoạt động sản xuất hạt giống, gieo ươm các loại cây 
giống dược liệu

0131

16. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chi tiết: Hoạt động sản xuất giống cây lâu năm như giâm cành, 
tạo chồi, cấy ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây thuốc 
dược liệu

0132

17. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám chữa bệnh y học cổ truyền (trừ lưu trú bệnh 
nhân)

8620

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4690

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm, riêng rượu và 
thuốc lá điếu nội địa, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)

4711

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, bào chế các loại cao, thuốc ngâm rượu, thực 
phẩm chức năng

1079

24. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến tinh dầu tự nhiên; Sản xuất, bào 
chế dược liệu thành phẩm. Sản xuất thành phẩm thuốc y học cổ 
truyền

2029

25. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH 
HOÀNG

Việt 
Nam

Thôn Kon Tu Rằng, 
Xã Măng Cành, 
Huyện Kon Plông, 
Tỉnh Kon Tum, Việt 
Nam

200.000.000 40,000 040083002900

2 PHẠM QUẾ 
TIÊN

Việt 
Nam

4/6 Thống Nhất, 
Phường 15, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

300.000.000 60,000 049083000155

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày, Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự 

5510

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát(không bao gồm kinh doanh 
quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ)

5630

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc đông y,  thuốc nam trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ các loại nguyên liệu thuốc nam; Bán lẻ 
thành phẩm thuốc y học cổ truyền

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược liệu tươi sống; Bán lẻ các loại giống cây 
dược liệu; Bán lẻ hạt giống; Bán lẻ tinh dầu, hương liệu làm 
tinh dầu; Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng); 
Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4773

32. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh KonTum

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       049083000155
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 4/6 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 47 Đường C KDC Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUẾ TIÊN Nam

10/01/1983 Kinh Việt Nam

22/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/09/2023 đến ngày 16/10/2023


